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1. Đặt vấn đề
Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế quan trọng và 

việc giao tiếp thành thạo trong tiếng Anh không chỉ 
giúp cải thiện kỹ năng (KN) giao tiếp mà còn mở ra 
nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Đối với 
người mới bắt đầu học tiếng Anh, việc tham gia vào 
hoạt động nói trên lớp là một phần quan trọng để 
phát triển KN nói của mình. Tuy nhiên, do vốn ngôn 
ngữ còn ít, còn nhiều rào cản tâm lý nên người học 
còn gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia vào các 
hoạt động nói trong giờ học. Nhóm nghiên cứu đã 
ứng dụng một số chiến lược đối với các lớp học dành 
cho người mới bắt đầu học tiếng Anh và đã thu được 
một số kết quả và kết luận nhất định trình bày trong 
bài báo này. 
2. Nội dung nghiên cứu  
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Tầm quan trọng của kỹ năng nói

Theo nhận định của Bailey và Savege (2010), 
KN Nói là KN quan trọng nhất trong bốn KN ngôn 
ngữ đối với người học ngoại ngữ. Mục tiêu của KN 
Nói là giao tiếp, ngôn ngữ chính là công cụ của giao 
tiếp xã hội và giải quyết các vấn đề trong đời sống xã 
hội. Vì vậy, KN nói cũng là KN đầu tiên cần nắm bắt 
khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới. 

Tuy nhiên, KN nói cũng là KN khó nắm bắt và 
hoàn thiện nhất và cần phát triển đồng thời cùng các 
KN khác như nghe và đọc. Người học muốn nói tốt 

thì cũng cần phải nghe tốt. Thực tế, đa số người học 
tiếng Anh tại Trường Đại học Điện lực thiếu môi 
trường giao tiếp với người bản ngữ, cũng như thiếu 
cơ hội thực hành ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày; 
đa số cơ hội nói tiếng Anh của người học là ở trong 
các giờ học tiếng Anh tại trên lớp. Vì vậy, việc tham 
gia thực hành phát triển KN nói thông qua các hoạt 
động trên lớp thực sự quan trọng đối với người học. 
2.1.2. Người dạy cần chú trọng điều gì khi dạy KN 
nói cho sinh viên (SV) 

Theo Mazouzi (2013), các hoạt động dành cho 
người học nên được thiết kế dựa trên hai tiêu chí cần 
đạt được với vai trò quan trọng như nhau đó là khả 
năng nói lưu loát và độ chính xác của lời nói.

Thornbury (2005) cho rằng khả năng nói lưu loát 
là khả năng trình bày vấn đề một cách dễ hiểu để 
không làm gián đoạn quá trình giao tiếp đang diễn 
ra khiến người nghe cảm thấy chán và không muốn 
tiếp tục nghe. Hedge (2000) thì diễn tả nói lưu loát là 
khả năng trả lời một cách chặt chẽ, mạch lạc thông 
qua việc kết hợp các từ và các cụm từ với nhau, phát 
âm các âm rõ ràng và  có sử dụng trọng âm và ngữ 
điệu khi nói.

Ngoài việc nói lưu loát, người học cần phải chú 
trọng đến cả tính chính xác của cấu trúc ngữ pháp, từ 
vựng, cũng như cách phát âm trong khi nói. Do đó, 
GV cần tập trung vào cả yếu tố chính xác và lưu loát 
của lời nói trong quá trình giảng dạy KN nói cho SV.  

Chiến lược khuyến khích người mới bắt đầu học tiếng Anh 
tham gia vào hoạt động nói trong giờ học 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
Đây là một bài nghiên cứu ứng dụng “case study” 

– nghiên cứu thực tế sử dụng một số chiến lược đối 
với 120 SV khóa D17 Trường Đại học Điện lực trong 
giờ học KN nói môn Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2. 
Nhóm nghiên cứu tiến hành quan sát, ghi chép dữ 
liệu về hành vi, thói quen, phản ứng cũng như những 
phản hồi và kết quả đánh giá KN nói của 120 SV này 
trong học kỳ 2 và học kì 3 năm học 2023- 2024. 

Đối tượng nghiên cứu là các chiến thuật nhằm 
khuyến khích người mới bắt đầu học tiếng Anh có 
thể vượt qua trở ngại về tâm lý và rào cản ngôn ngữ 
để tham gia vào các hoạt động nói trong giờ học 
ngoại ngữ; nhằm phát triển KN nói trong thời kỳ đầu 
tiên tiếp xúc với tiếng Anh như một ngoại ngữ.  

Tổng hợp và phân tích những dữ liệu trên, nhóm 
nghiên cứu đưa ra những kết luận về hiệu quả của 
các chiến lược đã được ứng dụng trong thời gian 
nghiên cứu. 
2.3. Những chiến lược khuyến khích người mới 
bắt đầu học tiếng Anh tham gia vào hoạt động nói 
trong lớp học
2.3.1. Trao cho người học vai trò tự chủ 

Trong lớp học truyền thống, người dạy sẽ là người 
đưa ra các yêu cầu và người học sẽ là người thực 
hiện các yêu cầu đó. Trong lớp học thực nghiệm này, 
người học được phép đưa ra các yêu cầu về nhiệm 
vụ học tập. Ví dụ, dưới sự hướng dẫn của người dạy, 
người học đưa ra tình huống cần được thực hành. 
Cụ thể, trong Unit 1 - Adrian Doff & Craig Thaine 
2020. Empower (second edition), B1- Student’s book 
& Workbook. Cambridge University Press - bài tập 
số 5, phần Speaking trang 9, người học được chọn 
tình huống hoặc/và đưa ra tình huống mới không có 
trong sách để thực hành. Giáo viên đóng vai trò hỗ 
trợ, quan sát và tổng kết khi cần thiết. 

Theo quan sát của nhóm nghiên cứu, người học 
có tâm lý thoải mái và tự tin hơn khi được lựa chọn 
bài tập. Tiến thêm một bước nữa, áp dụng mô hình 
lớp học đảo ngược, người học tiếp cận kiến thực và 
tự thực hành trước khi đến lớp thông qua các ứng 
dụng dạy học trực tuyến như Google classroom, 
Padlet và trang hỗ trợ bài tập trực tuyến của nhà xuất 
bản. Vì vậy, khi đến lớp, dữ liệu bài học đã được 
truyền tải tới người học đầy đủ. Người học cũng chủ 
động hơn và vì vậy sẽ ghi nhớ hơn khi tự chủ động 
tìm kiếm, tổng hợp các dữ liệu cần thiết cho bài học 
qua các nguồn học liệu vốn rất dễ tiếp cận và phong 
phú hiện nay. Theo quan sát, người học chủ động tìm 
kiếm kiến thức môn học sẽ không chỉ chú ý ghi chép, 

phân tích mà còn sẽ tích cực ứng dụng vào các hoạt 
động nói trên lớp.

Trong một số giờ học, người học còn được trao 
quyền điều khiển tiết học như một giáo viên thực thụ. 
Người học có sự trợ giúp của phần mềm đã số hóa tài 
liệu học tập do nhà xuất bản cung cấp, được chuẩn bị 
trước nội dung nên rất tự tin và chủ động. Theo quan 
sát, người học với tâm lý thoải mái vì người chủ trì 
là bạn học nên cũng dễ dàng tham gia vào hoạt động 
nói hơn khi giáo viên điều khiển tiết học. Một số 
SV xuất sắc còn chủ động sáng tạo nội dung học tập 
thông qua các trò chơi, câu đố có thưởng khiến cho 
không khí lớp học thêm sôi nổi và lôi cuốn bạn học 
tham gia vào các hoạt động nói. Do được chủ động, 
người học chiến thắng lo ngại và tích cực tham gia 
vào hoạt động nói trên lớp hơn. 
2.3.2. Người học xác định yêu cầu, mục tiêu học tập 
rõ ràng

Người học được yêu cầu xác lập kế hoạch học 
tập cho cả khóa học và đưa ra các chiến lược để bản 
thân đạt được mục tiêu đó. Người học cũng cần phải 
xác định mục tiêu thực tế trong mỗi giờ học. Ví dụ, 
với bài 1, người học cần phải thuộc và sử dụng thành 
thạo các mẫu câu hỏi về các thông tin cá nhân. Người 
học xác định số lượng cụ thể mẫu câu mình cần đạt 
được trong bài học. Cụ thể là, người học cần nắm bắt 
được mẫu câu hỏi về họ tên, quê quán, tuổi, sở thích 
của người khác trong tiết đầu tiên của bài số 1 trong 
cuốn Adrian Doff & Craig Thaine 2020. Empower 
(second edition), B1- Student’s book & Workbook. 
Cambridge University Press. 

Theo quan sát trong giờ học, khi đã có mục tiêu 
cụ thể và vừa sức, người học có thể có chiến lược 
thực hiện và dễ dàng hoàn thành mục tiêu đó hơn 
khi không xác định được mục tiêu nào. Từ đó, người 
học cũng sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động nói 
trong lớp học hơn. Thiết lập được mục tiêu và lập 
được kế hoạch học tập theo từng bước tiến cụ thể 
cũng khiến người học tự tin hơn khi tham gia các 
hoạt động nói trên lớp, bởi họ sẽ biết mình đang tiến 
bộ và từng bước đạt được những thành công nhỏ. 
2.3.3. Giao nhiệm vụ học tập theo cặp/nhóm

Nhiệm vụ học tập được giao theo cặp/nhóm do 
người học tự chọn cặp/nhóm không có sự sắp xếp của 
giáo viên. Thông thường, người học có tâm lý e ngại 
khi nói tiếng Anh trước đám đông. Tuy nhiên, trong 
nhóm nhỏ và đối mặt với bạn bè thân thiết, người học 
sẽ không sợ sai và chủ động, tích cực nói hơn. Người 
học cũng sẽ được bạn sửa lỗi sai hoặc được bạn bè 
khuyến khích, lôi cuốn vào hoạt động nói. 
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Lớp học tiếng Anh tại Trường Đại học Điện lực 
gồm từ 40-50 SV. Vì vậy, trong thời gian lên lớp, thời 
gian người dạy dành cho từng học viên sẽ rất hạn 
chế. Tăng cường thực hành theo cặp/nhóm cũng làm 
tăng thời lượng thực hành cho người học. 

Theo quan sát và kết quả trả lời phỏng vấn, người 
mới bắt đầu học cảm thấy thoải mái khi nói tiếng 
Anh theo cặp hoặc nhóm nhỏ hơn là nói trước cả lớp 
đông. Để tăng cường hiệu quả, người học được yêu 
cầu luôn luôn ngồi theo cặp cố định để có thể thực 
hành thường xuyên và ngay lập tức khi được yêu 
cầu. Cặp/nhóm cố định cũng khiến người học cảm 
thấy thân thuộc và dễ dàng nói tiếng Anh hơn giống 
như tham gia vào các thảo luận trong cuộc sống hàng 
ngày bằng tiếng mẹ đẻ với bạn bè. 

Trong khi thực hành theo cặp/nhóm, người học 
cũng được thúc đẩy lẫn nhau, có thêm động lực từ sự 
tích cực của bạn học và nhận được sự hỗ trợ của bạn 
cùng cặp/nhóm. Trong cặp/nhóm này, giáo viên cũng 
dễ dàng thực hiện các hoạt động đóng vai (role-play) 
tạo nên những tình huống ngôn ngữ giả định giống 
như tình huống thật để người học thực hành và tạo 
thành phản xạ ngôn ngữ. 
2.3.4. Bắt đầu bằng những câu đơn giản và lặp đi lặp 
lại trong một thời gian nhất định

Người mới bắt đầu học tiếng Anh chưa có nhiều 
kiến thức ngôn ngữ nên việc bắt đầu bằng những câu 
đơn giản và lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian 
sẽ giúp họ ghi nhớ. Bản chất của việc học một ngôn 
ngữ mới chính là bắt chước. Vậy nên, lặp đi lặp lại 
một câu mẫu trong giai đoạn đầu tiên là chiến lược 
hợp lý đối với người mới bắt đầu học tiếng Anh. 
Người học sẽ bắt đầu bằng cách lặp lại những cụm 
từ, nhóm từ, thành ngữ thường đi cùng nhau, sau đó 
tiến tới ghi nhớ những câu ngắn, những mẫu câu phổ 
biến và cuối cùng những mẫu câu phức tạp hơn. Tuy 
nhiên, những mâu câu này cần phải gắn với những 
tình huống thực để người học hình thành phản xạ 
ngôn ngữ, tiến tới việc có thể phản ứng khi rơi vào 
tình huống đó. 

Người học có thể lặp câu theo băng ghi âm trong 
bài học, theo giáo viên làm mẫu hoặc do bạn học 
làm mẫu. Trong khi lặp đi lặp lại mẫu câu, người học 
sẽ ghi nhớ kiến thức và bật ra phản xạ khi gặp tình 
huống thực. 
2.3.5. Yêu cầu người học tự ghi âm khi tự học ở nhà

Hiện nay, các thiết bị hỗ trợ học tập như máy tính, 
điện thoại thông minh đều trở lên rất phổ biến. Vì 
vậy, 120 SV tham gia dự án đều được yêu cầu tự ghi 
âm bài tập nói của mình khi được giáo viên giao bài 

và đưa lên một nền tảng trực tuyến như Flipgid. Sau 
khi bài tập của mỗi người học đưa lên, những bạn 
học khác được yêu cầu truy cập và để lại nhận xét 
hoặc phản hồi đối với bài tập của bạn mình. Như 
vậy, người học vừa có thể thực hành nói, đồng thời 
luyện kỹ năng Nghe và phản xạ giao tiếp khi nghe 
và trả lời bài của bạn. Thông qua nền tảng trực tuyến 
này, người dạy cũng có thể tạo ra một môi trường 
giao tiếp thường xuyên, liên tục bằng tiếng Anh cho 
người học để họ có cơ hội dùng ngôn ngữ mới nhiều 
hơn hàng ngày. 

Theo quan sát và kết quả trả lời phỏng vấn, người 
học thuộc thế hệ 4.0 thực sự hứng thú và cảm thấy 
thoải mái, tự tin đối với môi trường ảo này do đặc 
thù thành thạo và ưa thích công nghệ của thế hệ này. 
Ngoài ra, môi trường ảo này còn có thể truy cập bất 
cứ lúc nào người học cần và có thời gian luyện tập 
nên tính hiệu quả càng được củng cố. Thông qua đây, 
người học được bạn học sửa lỗi, đồng thời cũng rút 
ra kinh nghiệm, học tập được từ bài tập của các bạn 
học khác. Đó là nguồn tư liệu tham khảo quý giá đối 
với những người mới bắt đầu học ngoại ngữ như họ.  
3. Kết luận 

Bài báo trình bày kết quả những quan sát và thực 
nghiệm nhóm nghiên cứu đã thực hiện để khuyến 
khích người mới bắt đầu học tham gia vào các hoạt 
động nói trên lớp học. Việc áp dụng những chiến 
lược thúc đẩy người học thực sự quan trọng khiến 
người học tự tin, sự lưu loát và chính xác hơn trong 
hoạt động nói của mình, tăng cường khả năng thích 
ứng với những tình huống giao tiếp thực tế. Việc áp 
dụng những chiến lược này cũng còn tùy thuộc vào 
nhu cầu và trình độ của từng học viên. Người dạy 
cần nắm bắt tâm lý và đặc điểm của người học để 
áp dụng những biện pháp linh hoạt và phù hợp nhất; 
hướng tới mục tiêu khuyến khích, thúc đẩy người 
học tham gia thực hành và tiến bộ. 
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